
33500001 0000000 1 Marx, Karl Tuyển tập Mác - Ăng-ghen. T.1

33500002 0000000 2 Marx, Karl Tuyển tập Mác - Ăng-ghen. T.2

33500003 0000000 3 Marx, Karl Tuyển tập Mác - Ăng-ghen. T.3

33500004 0000000 4 Marx, Karl Tuyển tập Mác - Ăng-ghen. T.4

33500005 0000000 5 Marx, Karl Tuyển tập Mác - Ăng-ghen. T.5

32400001 0000000 6 Đinh Hữu Long Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956. T.3: Liên khu ủy I (1948)

32400002 0000000 7 Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956. T.6: Liên khu ủy Việt Bắc (1951 - 1952)

32400003 0000000 8 Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956. T.9: Liên khu ủy Việt Bắc (1955 - 1956)

32400004 0000000 9 Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956. T.7: Liên khu ủy Việt Bắc (1953)

30600001 000000 10 Nguyễn Đức Luận Đổi mới đồng bộ, hợp lý giữa thể chế kinh tế với thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay

33500006 000000 11 Bùi Đình Phong Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc phòng, chống căn bệnh quan liêu, xa dân, coi thường quần chúng của Đảng cầm quyền

33800001 000000 12 Phùng Thị Việt Hà

30700001 000000 13 Nguyễn Trọng Bình Sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng bằng sông Cửu Long

32000001 000000 14 Trần Văn Thạch Báo chí với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

32000002 000000 15 Nguyễn Thị Báo Kiểm soát quyền lực nhà nước ở cấp xã vùng Đồng bằng sông Hồng: Sách chuyên khảo

32400005 000000 16 Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

32400006 000000 17 Lê Kim Việt Mối quan hệ giữa Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức với Xây dựng Đảng về đạo đức

33500007 000000 18 Marx, Karl Tuyển tập Mác - Ăng-ghen. T.6

33500008 000000 19 Marx, Karl Tuyển tập Mác - Ăng-ghen: Mục lục tra cứu

33800002 000000 20 Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc

33000001 000000 21 Phạm Quốc Trung Ảnh hưởng của phương thức sản xuất Châu Á đối với việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế ở Việt Nam hiện nay

32700001 000000 22 Biến động của tình hình thế giới - Cơ hội, thách thức và triển vọng

32000003 000000 23 Hà Minh Hồng Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông

95900001 000000 24 Nguyễn Thị Hạnh Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1975)

32000004 000000 25 Nguyễn Văn Lập Vụ án Chu Vĩnh Khang

34700001 000000 26 Nguyễn Hòa Bình Xây dựng tòa án nhân dân xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin

95900002 000000 27 Đinh Quang Hải Lịch sử Việt Nam phổ thông. T.7: Từ năm 1945 đến năm 1954

33600001 000000 28 Detter, Dag Quản lý hiệu quả tài sản công: Sách tham khảo

32400007 000000 29 Vũ Văn Phúc Nâng cao chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững

32400008 000000 30 Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến

95900003 000000 31 Bùi Đình Phong Huỳnh Thúc Kháng tiểu sử

95900004 000000 32 Ruscio, Alain Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu

32000005 000000 33 Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình - Nhà lý luận chính trị bản lĩnh và trí tuệ

95900005 000000 34 Tố Hũu - Người cộng sản kiên trung, nhà văn hóa tài năng

32400009 000000 35 Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi mới. Phần II: Đại hội X, XI, XII

32000006 000000 36 Nguyễn Mạnh Hải Phát triển đội ngũ giảng viên trường chính trị các tỉnh miền núi phía Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục lý luận chính trị: Sách chuyên khảo

32000007 000000 37 Nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay

30300001 000000 38 Townsend, Peter Mặt trái của công nghệ

95900006 000000 39 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

33000002 000000 40 Chấn Hưng Nhật Bản: Làm cách nào Nhật Bản có thể tự tái thiết và tại sao điều này lại quan trọng với Hoa Kỳ và thế giới: Sách tham khảo

18100001 000000 41 Trần Đức Thảo tuyển tập. T.1: 1946 - 1956

32700002 000000 42 Hồ Chí Minh với Ấn Độ - Ho Chi Minh with India

17200001 000000 43 Nguyễn Văn Tuân Xây dựng Đảng về đạo đức: Sách chuyên khảo

95900007 000000 44 Nguyễn Thị Kim Dung Lê Quang Đạo tiểu sử

TÁC GIẢ VÀ TÊN SÁCHSỐ ĐKCBMÃ SỐ

Vai trò của thông tin khoa học đối với việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý cấp tỉnh: Sách chuyên khảo



95900008 000000 45 Trần Giang Lịch sử khởi nghĩa Nam Kỳ: Công trình kỷ niệm 60 năm cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ

32400010 000000 46 Phạm Thị Thu Hiền Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. T.11: 1966 - 1967

33500009 000000 47

32400011 000000 48 Tài liệu học tập Văn kiện đại hội VIII của Đảng: Dành cho đảng viên và cán bộ cơ sở

32400012 000000 49 Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII: Dành cho báo cáo viên

32400013 000000 50 Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 

32400014 000000 51 Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 

32000008 000000 52 Nguyễn Chí Thanh Chống chủ nghĩa cá nhân

35300001 000000 53 Nguyễn Phú Trọng Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng

33800003 000000 54 Nguyễn Thành Hưng Các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

32400015 000000 55 Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang. T.3: 1975 - 2005

32000009 000000 56 Lịch sử Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (1948 - 2018)

32700003 000000 57 Phạm Minh Sơn Sử dụng các phương tiện truyền thông mới trong hoạt động ngoại giao kỹ thuật số hiện nay

32700004 000000 58 Hoàng Khắc Nam Cấu trúc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Lý luận và thực tiễn

33300001 000000 59 Hà Anh Tuấn Một số vấn đề về chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc: Sách tham khảo nội bộ

33800004 000000 60 Nguyễn Quang Thuấn Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp: Sách chuyên khảo

38200001 000000 61 Hoa Hữu Cường Nâng cao khả năng xuất khẩu một số sản phẩm chủ lực của Việt Nam sang thị trường Liên minh Châu Âu đến năm 2025

32000010 000000 62 Nguyễn Thị Tố Uyên Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay

95900009 000000 63 Trần Văn Giang Bác Hồ kể chuyện Tây Du Ký

33800005 000000 64 Bùi Văn Nghiêm Các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay

32400016 000000 65 Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

32400017 000000 66 Văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

32400018 000000 67 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

32400019 000000 68 Nguyễn Phú Trọng Xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước

17200002 000000 69 Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới: Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

32400020 000000 70 Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

32400021 000000 71 Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

32400022 000000 72

32400023 000000 73 Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

32400024 000000 74 Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 

32400025 000000 75 Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 

32400026 000000 76 Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 

32400027 000000 77 Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 

32400028 000000 78 Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên

32400029 000000 79 Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020

32400030 000000 80 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

32400031 000000 81 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 

95900010 000000 82 Nguyễn Thị Kim Dung Ngô Gia Tự tiểu sử

33000003 000000 83 Nguyễn Vĩnh Thanh Mối quan hệ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình trong phát triển kinh tế thị trường ở nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay

35100001 000000 84 Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho giảng viên quản lý nhà nước

35100002 000000 85 Tài liệu bồi dưỡng phương pháp sư phạm dành cho giảng viên quản lý nhà nước

32400032 000000 86 Tài liệu học tập bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3)

35200001 000000 87 Đặng Xuân Hoan Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và tương đương

Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội 

và tuyên truyền trong nhân dân



33800006 000000 88 Lê Xuân Tạo Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ

33800007 000000 89 Lê Quốc Lý Nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong điều kiện hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0

35200002 000000 90 Kết hợp "pháp trị" và "đức trị" trong xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính ở Việt Nam hiện nay

33800008 000000 91 Xu hướng phát triển kinh tế cửa khẩu vùng biên giới tây Bắc trong hội nhập kinh tế quốc tế: Sách chuyên khảo

32400033 000000 92 Trần Văn Phòng Tổng kết sự phát triển lý luận của Đảng qua các kỳ Đại hội thời kỳ đổi mới

33500010 000000 93 Nguyễn Văn Khoan Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà

30500001 000000 94 Trí thức và vai trò của trí thức trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay

32700005 000000 95 Dương Quang Hiệp Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau nội chiến đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất (1865 - 1918)

34400001 000000 96 Hỏi - đáp về chế độ, chính sách dành cho cán bộ, công chức và người lao động

32400034 000000 97 Phan Duy Anh Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủ phương Tây hiện đại

32000011 000000 98 Lê Nhị Hòa Công tác thông tin, tuyên truyền chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa: Sách tham khảo

34600001 000000 99 Nguyễn Quang Tuyến Pháp luật đất đai Việt Nam từ năm 1945 đến nay: Sách chuyên khảo

34200001 00000 100 Trương Hồng Quang Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự hiện hành (năm 2015) và những tình huống thực tế

35500001 00000 101 Dương Xuân Đống Chiến thắng - Biểu tượng của văn hóa quân sự Việt Nam

35500002 00000 102 Dương Xuân Đống Tư tưởng quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ nước

36300001 00000 103 Tô Lâm Tham nhũng và hoạt động của công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

30600002 00000 104 Bùi Bạch Đằng Đảng lãnh đạo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới (1998 - 2018)

34700002 00000 105 Tuyển tập các án lệ (do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao công bố)

34600002 00000 106 Trương Công Đắc Hoàn thiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo

32000012 00000 107 Nguyễn Thị Thanh Dung Nhà nước kiến tạo phát triển qua mô hình một số nước và kinh nghiệm đối với Việt Nam

34200002 00000 108 Hoàng Minh Hội

33800009 00000 109 Lê Bá Tâm Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam (trường hợp mô hình thực tiễn Lâm Đồng)

35200003 00000 110 Thực hiện chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện không phải là người địa phương hiện nay: Sách chuyên khảo

32400035 00000 111 Vũ Hoàng Công Thực trạng thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng, Nhà nước và một số chức danh đảng, chính quyền cấp tỉnh, huyện ở nước ta hiện nay

32700006 00000 112 Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đối với Tiểu vùng sông Mekong mở rộng những năm đầu thế kỷ XXI và đối sách của Việt Nam 

33800010 00000 113 Tác động của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Sách chuyên khảo

32400036 00000 114 Mô thức quan hệ giữa Đảng cầm quyền với Nhà nước ở một số quốc gia trên thế giới

95900011 00000 115 Song Phil Kyung Tại sao là Hồ Chí Minh?

33500011 00000 116 Bùi Đình Phong Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh

33500012 00000 117 Hà Minh Đức Tác phẩm Hồ Chí Minh - Cẩm nang của cách mạng Việt Nam

95900012 00000 118 Lê Văn Yên Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

32400037 00000 119 Lê Văn Yên Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc

95900013 00000 120 Phạm Hồng Chương Võ Chí Công tiểu sử

95900014 00000 121 Phạm Ngọc Anh Võ Nguyên Giáp tiểu sử

95900015 00000 122 Affonco, Denise Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - Hồi ký của một người còn sống

95900016 00000 123 Vũ Văn Thuấn Nguyễn Văn Tố tiểu sử

95900017 00000 124 Nguyễn Thành Lê Cuộc đàm phán Pari về Việt Nam (1968 - 1973)

95900018 00000 125 Tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam: Sách chuyên khảo

95900019 00000 126 Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari

32400038 00000 127 Đặng Văn Tin Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay

32400039 00000 128 Vũ Trọng Lâm Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Sách chuyên khảo

32400040 00000 129 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới

32400041 00000 130 Xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế: Thách thức, kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

33500013 00000 131 Mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới hiện nay - Những điểm tương đồng và khác biệt

35200004 00000 132 Nguyễn Văn Thắng Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống trường chính trị cấp tỉnh hiện nay

0 7000001 00000 133 Dương Trung Ý Nâng cao chất lượng xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay

17000001 00000 134 Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020

Cơ chế pháp lý về giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở 

Việt Nam hiện nay


